
ĐH QL

VĂN HÓA K3

ĐH QL

VĂN HÓA K4

ĐH QL

VĂN HÓA K5

ĐH QTNH VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K1

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K2A,B

ĐH QTLH

 K3A+B+C

ĐH QTKS 

K2A+B

202,203

 Khu A

201

 Khu A

301

 Khu A

303, 304

  Khu A

401,403,404

 Khu A

402, 501, 502,503, 

504 - Khu A

302, 601, 602,603, 604 - 

Khu A

51sv 22sv 32sv 64sv 33+40sv 40+45+43sv 67+69sv

Thứ 2

7/12

Ca1

7h15

Quản lí thiết chế 

văn hoá (VĐ) 

Quản lí di sản văn 

hoá (TL-90')

Pháp luật đại 

cương (TL-60')

Marketing du lịch

(TL, 60')
CN Xã hội KH (TL,90')

Nghiệp vụ hướng dẫn 

(TH- 10'/sv)

QT bộ phận ẩm thực

(TH-15 phút/sv

Phòng TH Nhà hàng 1,2)

Thứ 4

9/12

Ca1

7h15

Xây dựng đời sống 

văn hoá (TL-90') 

Lễ hội truyền 

thống tiêu biểu 

QN (TL-60') 

Địa lý và TN DL 

(TN-60')

Nguyên lí kế toán

(TN+TL, 60')

Tổ chức lao động nhà 

bếp (TL, 60')

Quản lí điều hành CTDL

(VĐ -5 - 7'/1SV)

Giám sát khách sạn

(TL-60')

Thứ 5

10/12

Ca1

7h15

Kĩ thuật chế biến món 

ăn VN (TH, 60-120')

Thứ 6

11/12

Ca1

7h15

Truyền thông đại 

chúng (VĐ)

Văn hóa du lịch

(TL-90')

HT di tích và 

DT VN (TN)

Quản trị nhân lực du 

lịch  (TL-60')

Quản trị điểm đến DL 

(TL- 60')

Quản trị dịch vụ giải trí (TL-

60')

Thứ 2

14/12

Ca1

7h15

Gây quĩ 

và tìm tài trợ 

(TL-90')

Văn hóa gia đình 

(TL-60')

Văn hóa gia đình 

(TL-60')

Tổ chức 

kinh doanh nhà hàng

 (TL, 60')

Tin ứng dụng (TN,TH)

TH-301,302,502

Quản trị nhân lực (TL-

60')

Tiếng Trung DL CB -

P603,604

Thứ 4

16/12

Ca1

7h15

Quản lí hoạt động 

quảng cáo, triển 

lãm, mĩ thuật

(TL-90')

Tuyến điểm 

DLVN

(VĐ)

Múa ĐC

(VĐ) 

Kĩ thuật chế biến 

 món ăn Âu

(TH, 60-120p)

Quản trị học (TN-60')

Tổ chức và QL Dịch vụ DL 

tàu biển

(TL-60')

Thứ 6

18/12

Ca1

7h15

Chính sách 

văn hóa 

(TL-60')

Sân khấu học ĐC

(TL-60 phút)

Tổ chức sự kiện

(TL-60')

Lễ tân ngoại giao

 (TL, 60')

Thứ 2

21/12

Ca1

7h15

Quản lí nguồn 

nhân lực văn hoá

(TL-90')

CNXH khoa học

(TL-90')

LỊCH THI KỲ 1 - NĂM HỌC 2020 -2021

CÁC LỚP ĐẠI HỌC NĂM 2 + 3 + 4 (Địa điểm thi: Cơ sở 2A)

LỚP

Phòng thi

 Thời gian



ĐH QL

VĂN HÓA K3

ĐH QL

VĂN HÓA K4

ĐH QL

VĂN HÓA K5

ĐH QTNH VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K1

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K2A,B

ĐH QTLH

 K3A+B+C

ĐH QTKS 

K2A+B

202,203

 Khu A

201

 Khu A

301

 Khu A

303, 304

  Khu A

401,403,404

 Khu A

402, 501, 502,503, 

504 - Khu A

302, 601, 602,603, 604 - 

Khu A

51sv 22sv 32sv 64sv 33+40sv 40+45+43sv 67+69sv

LỚP

Phòng thi

 Thời gian

Ca1

7h15

TH Sân khấu 

(Kịch) (TH - 

SK2B)

TANL B3, Nghe, 

đọc, viết

TANL B3, Nghe, đọc, 

viết

Khởi sự doanh nghiệp dịch

 vụ du lịch và lữ hành

(TL-60')

Ca 2 

9h30

TANL B3, Vấn 

đáp
TANL B3, Vấn đáp

Ca 3

13h30

TANL B3, Vấn 

đáp
TANL B3, Vấn đáp

Thứ 5

24/12

Ca1

7h15

TANL B3 - 

Dự trữ

TANL B3 -

 Dự trữ

Thứ 6

25/12

Ca1

7h15

TH Sân khấu 

(Múa)(TH - 

SK2B)

Viết kịch bản  (TL 

- 90')

Thứ 4

23/12

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

TS. Bùi Thị Lan Hương



ĐH QL

VĂN HÓA K3

ĐH QL

VĂN HÓA K4

ĐH QL

VĂN HÓA K5

ĐH QTNH VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K1

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K2A,B

ĐH QTLH

 K3A+B+C

ĐH QTKS 

K2A+B

202,203

 Khu A

201

 Khu A

301

 Khu A

303, 304

  Khu A

401,403,404

 Khu A

402, 501, 502,503, 

504 - Khu A

302, 601, 602,603, 604 - 

Khu A

51sv 22sv 32sv 64sv 33+40sv 40+45+43sv 67+69sv

LỚP

Phòng thi

 Thời gian



ĐH QL

VĂN HÓA K3

ĐH QL

VĂN HÓA K4

ĐH QL

VĂN HÓA K5

ĐH QTNH VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K1

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K2A,B

ĐH QTLH

 K3A+B+C

ĐH QTKS 

K2A+B

202,203

 Khu A

201

 Khu A

301

 Khu A

303, 304

  Khu A

401,403,404

 Khu A

402, 501, 502,503, 

504 - Khu A

302, 601, 602,603, 604 - 

Khu A

51sv 22sv 32sv 64sv 33+40sv 40+45+43sv 67+69sv

LỚP

Phòng thi

 Thời gian



ĐH QL

VĂN HÓA K3

ĐH QL

VĂN HÓA K4

ĐH QL

VĂN HÓA K5

ĐH QTNH VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K1

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K2A,B

ĐH QTLH

 K3A+B+C

ĐH QTKS 

K2A+B

202,203
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201

 Khu A
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 Khu A

303, 304

  Khu A

401,403,404

 Khu A

402, 501, 502,503, 

504 - Khu A

302, 601, 602,603, 604 - 

Khu A

51sv 22sv 32sv 64sv 33+40sv 40+45+43sv 67+69sv

LỚP

Phòng thi

 Thời gian



ĐH QL

VĂN HÓA K3

ĐH QL

VĂN HÓA K4

ĐH QL

VĂN HÓA K5

ĐH QTNH VÀ 

DV ĂN UỐNG 
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ĐH QTLH
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401,403,404
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402, 501, 502,503, 

504 - Khu A

302, 601, 602,603, 604 - 

Khu A

51sv 22sv 32sv 64sv 33+40sv 40+45+43sv 67+69sv

LỚP

Phòng thi

 Thời gian



ĐH QL
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ĐH QL

VĂN HÓA K4

ĐH QL

VĂN HÓA K5

ĐH QTNH VÀ 

DV ĂN UỐNG 

K1

ĐH QTNH VÀ DV 

ĂN UỐNG K2A,B

ĐH QTLH

 K3A+B+C

ĐH QTKS 

K2A+B
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 Khu A
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 Khu A
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401,403,404

 Khu A

402, 501, 502,503, 

504 - Khu A

302, 601, 602,603, 604 - 

Khu A

51sv 22sv 32sv 64sv 33+40sv 40+45+43sv 67+69sv

LỚP

Phòng thi

 Thời gian



ĐH QL
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ĐH QL

VĂN HÓA K5
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DV ĂN UỐNG 
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ĐH QTLH
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302, 601, 602,603, 604 - 

Khu A
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LỚP

Phòng thi

 Thời gian



ĐH QL
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ĐH QL
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Phòng thi

 Thời gian
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Khu A

51sv 22sv 32sv 64sv 33+40sv 40+45+43sv 67+69sv

LỚP

Phòng thi

 Thời gian



ĐH QL
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Phòng thi

 Thời gian



ĐH QL
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 Thời gian
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